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STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nhóm 

1 18020157 Đỗ Tuấn Anh 06/19/2000 1 

2 18020148 Hoàng Quốc Anh 01/08/2000 1 

3 18020114 Phạm Đức Anh 10/31/2000 1 

4 18020156 Trần Đức Anh 08/26/2000 1 

5 18020266 Nguyễn Văn Đại 05/24/2000 1 

6 18020268 Lê Văn Đán 09/06/2000 1 

7 18020278 Nguyễn Thành Đạt 04/03/2000 1 

8 18020315 Khuất Thành Đông 11/20/2000 1 

9 18020317 Trần Hữu Quốc Đông 12/28/2000 1 

10 18020011 Nguyễn Minh Đức 01/01/2000 1 

11 18020328 Nguyễn Ngọc Đức 04/27/2000 1 

12 18020454 Châu Thế Hân 07/04/2000 1 

13 18020511 Đặng Văn Hiếu 06/13/2000 1 

14 18020577 Hoàng Văn Học 05/20/1999 1 

15 18020596 Phạm Quang Hùng 07/10/1999 1 

16 18020936 Bùi Duy Nam 12/13/2000 1 

17 18020922 Đàm Phương Nam 08/25/2000 1 

18 18020944 Đường Thị Thủy Ngân 12/02/2000 1 

19 18021062 Ngô Thị Ngọc Quyên 02/04/2000 1 

20 18020414 Nguyễn Quang Duy 03/11/2000 1 

21 18020253 Nguyễn Quốc Cường 11/07/2000 2 

22 18020318 Trịnh Ngọc Du 05/21/2000 2 

23 18020423 Phạm Thế Duyệt 12/18/2000 2 

24 18020390 Nguyễn Đình Dương 03/31/2000 2 

25 18020463 Nguyễn Duy Hậu 09/13/2000 2 

26 18020500 Vũ Đức Hiếu 01/04/2000 2 

27 18020549 Trương Việt Hoàng 07/20/2000 2 

28 18020580 Nguyễn Nhân Huấn 03/01/2000 2 

29 18020617 Vũ Duy Hưng 10/23/2000 2 

30 18020624 Nguyễn Thế Hưởng 08/09/1998 2 

31 18020686 Vũ Duy Khánh 09/16/2000 2 

32 18020712 Lương Đình Khiêm 10/15/2000 2 

33 18020717 Trần Văn Khoa 09/23/2000 2 

34 18020777 Bùi Đoàn Tiến Lĩnh 01/16/1999 2 



35 18020798 Hoàng Hải Long 08/13/2000 2 

36 18020036 Lê Đình Long 11/08/2000 2 

37 18020818 Nguyễn Đức Long 11/07/1999 2 

38 18020996 Bùi Thanh Phong 05/13/2000 2 

39 18020879 Trần Đức Mạnh 04/14/2000 2 

40 18020366 Đỗ Tiến Dũng 09/05/2000 2 

41 18020237 Nguyễn Bá Chung 03/10/2000 3 

42 18020816 Trịnh Đức Long 10/02/2000 3 

43 18020897 Nguyễn Quang Minh 12/08/2000 3 

44 18021049 Trịnh Minh Quang 03/18/2000 3 

45 18021092 Đặng Văn Sơn 10/02/2000 3 

46 18021099 Trần Đức Sơn 08/25/2000 3 

47 18021131 Hoàng Ngọc Thái 02/24/2000 3 

48 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh 10/19/2000 3 

49 18021179 Nguyễn Duy Thành 11/15/2000 3 

50 18020052 Nguyễn Đức Thành 05/25/2000 3 

51 18021153 Mai Tất Thắng 09/25/2000 3 

52 18021239 Nguyễn Hữu Thông 08/20/2000 3 

53 18021263 Nguyễn Thị Thùy 08/25/2000 3 

54 18021299 Đào Huyền Trang 11/28/2000 3 

55 18021320 Nguyễn Hoàng Trung 12/11/2000 3 

56 18021333 Nguyễn Đam Trường 12/14/2000 3 

57 18021370 Nguyễn Đình Tuấn 05/10/2000 3 

58 18021435 Nguyễn Hoàng Vũ 04/04/2000 3 

59 18021448 Vũ Văn Vỹ 05/14/2000 3 

 

Danh sách bao gồm 59 sinh viên./. 

 

 

 

  



 


